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1. VẬN ĐỘNG THÔ

  BẢNG ĐÁNH GIÁ 5-6 TUỔI

   NĂM HỌC: 2025 -2026

Họ tên: Trần Hồ Khánh An Sức khỏe : Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

Lớp: Advanced_E 19,4 112

Chú thích: 
1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia

2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng

3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng

4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

NỘI DUNG
HKI HKII

LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN

1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

2. VẬN ĐỘNG TINH

3. DINH DƯỠNG 

LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY

1. SỐ HỌC

2. HÌNH HỌC

3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG

4. LOGIC

LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP

1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC

LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM

3. CÔNG NGHỆ

LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO

1. CẢM THỤ ÂM NHẠC

2. MỸ THUẬT

LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC

1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

2. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN
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Nhận xét chung: 
   Khánh An là một cô bé hoạt bát, tự tin và giàu tình cảm. Mỗi ngày con đến trường với năng lượng vui vẻ và nụ 

cười rạng rỡ. Trong học kỳ I vừa qua, con đã có ghi lại những dấu ấn tích cực và mang màu sắc cá nhân rất rõ 

nét:

   Lĩnh vực 1: Vận động sinh tồn
   Với sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình, con rất tự tin thực hiện các bài tập thể hiện sức nhanh trong vận 

động như chạy cự ly, chạy vượt rào, chạy ziczac,… hay những bài tập đòi hỏi sự mềm dẻo, khéo léo như bò 

ziczac, đập bóng bằng tay, ném bóng,… Con có sự quan sát và ghi nhớ tốt khi luyện tập đội hình đội ngũ và thực 

hiện đúng kỹ thuật các bài tập vận động phối hợp. Với các bài tập vận động tỉnh thức, con cần giữ sự tập trung 

để thăng bằng tốt hơn nữa.

   Về vận động tinh, con phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động vẽ 

hình người, nhà cây, mây, núi, biển…con cắt thành thạo theo đường thẳng, đường cong,.... Con thực hiện khá 

thuần thục kỹ năng tự phục vụ rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng, tự thay quần áo,…

   Dinh dưỡng là nội dung con cực kỳ yêu thích và hứng thú, con nhận biết, lựa chọn các loại thực phẩm và ghi 

nhớ quy trình thực hiện các món ăn, thức uống đơn giản. Khi thực hành, con luôn tuân thủ quy tắc về an toàn vệ 

sinh thực phẩm.

   Lĩnh vực 2: Toán học - tư duy
   Con nhận biết ký hiệu chữ số từ 8 đến 10 tạo hình dạng ký hiệu chữ số, đọc tên, viết số. Con đếm thuần thục 

theo dãy thứ tự số. Con đặc biệt thích thú với bài học so sánh nhiều hơn, ít hơn, sắp xếp theo quy tắc trên 2 

hoặc 3 đối tượng. Những hình hình học cơ bản cũng mang lại cho con nhiều sự hứng thú, con say mê tạo ra các 

hình dạng từ nhiều cách khác nhau (vẽ, xếp que, cắt giấy,…). Với sự nhạy bén trong tư duy của mình, con rất 

nhanh chóng xác định chính xác các vị trí trong không gian và có thể liên hệ chặt chẽ với môi trường con đang 

học tập, sinh sống.

   Lĩnh vực 3: Ngôn ngữ - giao tiếp
   Khả năng nghe, nói của con đang dần hoàn thiện, con thể hiện mình là cô gái rất lịch thiệp nhã nhặn trong 

giao tiếp với cô và bạn bè thông qua sự lắng nghe, thấu hiểu và cách nói chuyện rõ ràng, lịch sự, truyền đạt 

nhiều cảm xúc. Con biết tự chọn sách để đọc và “xem”, kỹ năng làm việc với sách của con rất thuần thục, hiện 

tại con bắt đầu theo dõi các từ trong các văn bản thông dụng thông qua việc chỉ và đọc chữ cái. Con đã làm 

quen với việc viết và tạo các kí hiệu chữ cái với bút chì, khi làm việc con cẩn thận, tỉ mỉ di chuyển bút để tạo các 

nét, sao chép tên của mình theo quy ước viết cơ bản.

  Con say mê với những câu chuyện kể, khả năng ghi nhớ tốt giúp con có thể kể lại khá trọn vẹn nội dung các 

câu chuyện. Con thuyết trình khá trôi chảy và tự tin, mang lại sự thu hút cho các bạn khi lắng nghe con.

   Lĩnh vực 4: Khoa học - công nghệ
  Khánh An luôn chủ động khám phá, tìm tòi những điều mới lại trong môi trường tự nhiên. Con tinh ý phát hiện 

mối liên hệ mật thiết giữa thiên nhiên với con người, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường sống.

 Con hào hứng khám phá khi mô phỏng các hiện tượng thiên nhiên thông qua các thí nghiệm và sử dụng công 

cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán (Ví dụ: pha màu/ đường/ muối vào nước, dự đoán, quan sát và so 

sánh). 

Con có nhiều sự tò mò về các thiệt bị công nghệ phục vụ cho đời sống. Con có thể thiết kế một số thiết bị đơn 

giản và hào hứng chia sẻ niềm vui cùng bạn khi hoàn thành một sản phẩm có ích.
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Ban giám hiệu: Nguyễn Thị Thùy Trinh Ký tên & đóng dấu

   Lĩnh vực 5: Nghệ thuật sáng tạo
   Con là một cô bé rất yêu thích âm nhạc. Con biết hát đúng cao độ, cường độ, trường độ và thể hiện sắc thái 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ,... Con thực hiện các động tác Body percussion theo hướng dẫn trên 

nền nhạc, vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát với hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa…) rất tốt. 

   Năng khiếu mỹ thuật của con thể hiện nổi trội qua việc con biết cách phối hợp các kỹ năng vận động tinh (vẽ, 

cắt, nặn, thiết kế,…), phối hợp các nguyên liệu để tạo thành sản phẩm có bố cục, màu sắc hài hòa, truyền tải 

được thông điệp và sự sáng tạo.

   Lĩnh vực 6: Xã hội - cảm xúc
   Khánh An thể hiện rất rõ những đặc điểm nổi bật về bản thân mình (tên gọi, tính cách, sở thích,…). Con cũng 

dành sự quan tâm đặc biệt khi tìm hiểu về gia đình, các đồ vật trong môi trường sống, các công trình kiến trúc 

nơi công cộng. Những chuyến tham quan trải nghiệm bên ngoài là cơ hội tuyệt vời giúp con khác ghi sâu hơn 

kiến thức về con người và xã hội.

   Con luôn giữ được sự lịch thiệp nhã nhặn trong lời nói và hành động. Thể hiện ở việc con luôn yêu thương, 

giúp đỡ cô và bạn bè, thực hiện các hành vi lịch sự trong cuộc sông hàng ngày. Khánh An chỉ cần lưu ý điều 

chỉnh âm lượng khi nói phù hợp với hoàn cảnh thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa đấy!

   Trong suốt hành trình Khánh An gắn bó với lớp, các cô luôn nhìn thấy con gái trưởng thành mỗi ngày. Từ một 

cô bé cảm xúc, con đã dần trưởng thành hơn, tự tin thể hiện bản thân mình với mọi người xung quanh. Các cô 

hạnh phúc khi con luôn dành tình yêu thương, quan tâm đến bạn bè, các em nhỏ! 

   Các cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng con chuẩn bị tâm thế và nền tảng kiến thức vững vàng ở học kỳ 2, để con 

sẵn sàng vào lớp Một nhé!

Yêu thương con thật nhiều!

Giáo viên phụ trách:  Nguyễn Thị Thi

                                     Huỳnh Thị Hồng Thủy
Ký tên:
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